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Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đang làm thay đổi toàn bộ hệ thống sản xuất và quản trị trên toàn thế giới. Với Việt Nam, điều này đem tới nhiều cơ hội song kèm theo đó là không ít thách thức. Để nắm bắt những cơ hội do CMCN 4.0 đem lại, Việt Nam cần xây dựng “chính phủ kiến tạo”. Đặc điểm của chính phủ kiến tạo là liêm chính, hành động, phục vụ, hiệu quả, vững mạnh, chuyên nghiệp, gọn nhẹ, minh bạch, sáng tạo, thân thiện, vì dân.
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Abstract: The 4th Industrial Revolution, or IR 4.0, has been changing the entire production and management system in the world. To Vietnam, that has been bringing about various opportunities as well as many challenges. To grasp the opportunities offered by the revolution, the country needs to build a “tectonic government”, which is characterised by integrity, being action- and service- oriented, efficient, strong, professional, compact, transparent, friendly and for the people.
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1. Đặt vấn đề

Trong giai đoạn hiện nay, dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và nhiều yếu tố khác, xây dựng chính phủ kiến tạo ở Việt Nam là vấn đề hết sức cấp thiết. Tuy nhiên, nhận thức về chính phủ kiến tạo ở Việt Nam còn có nhiều ý kiến khác nhau. Bài viết phân tích đặc điểm của chính phủ kiến tạo, tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với việc xây dựng chính phủ

kiến tạo và thực trạng xây dựng chính phủ kiến tạo ở nước ta hiện nay, đồng thời đề ra một số giải pháp nhằm xây dựng chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay


2. Đặc điểm của chính phủ kiến tạo

Khái niệm “chính phủ kiến tạo” bắt nguồn từ khái niệm “nhà nước kiến tạo phát triển” (NNKTPT). NNKTPT phân biệt với “nhà
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nước chỉ huy” (tức nhà nước thực hiện kế hoạch hóa tập trung ở các nước XHCN) và “nhà nước điều chỉnh” (nhà nước theo chủ thuyết thị trường tự do ở các nước TBCN). Nhà nước kiến tạo phát triển được hiểu là nhà nước can dự vào thị trường để đạt được sự phát triển vượt bậc (như các nhà nước ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thụy Điển, Đan Mạch...). Tiêu chí để xem xét một NNKTPT là mức tăng trưởng GDP trong khoảng thời gian dài. NNKTPT phát huy được mặt tích cực, khắc phục được mặt hạn chế của mô hình “nhà nước chỉ huy” và “nhà nước điều chỉnh”. NNKTPT không đứng ngoài thị trường; nhưng cũng không làm thay thị trường, mà chủ động can dự vào thị trường ở mức độ hợp lý để thúc đẩy phát triển và hiện thực hóa các mục tiêu đề ra. NNKTPT không chỉ đề ra khuôn khổ pháp lý cho các chủ thể tham gia, mà còn định hướng, tạo điều kiện phát triển cho các chủ thể đó trên lĩnh vực kinh tế.
Mặc dù, ở Việt Nam, khái niệm chính phủ được hiểu là một bộ phận của khái niệm “nhà nước”, nhưng nội dung của khái niệm NNKTPT như trên cũng là nội dung của khái niệm chính phủ kiến tạo. Theo Nguyễn Tấn Dũng: “Phải chuyển mạnh từ nhà nước điều hành nền kinh tế sang nhà nước kiến tạo phát triển” [13]. Khi cho rằng “Chính phủ cần đẩy mạnh việc chuyển phương thức chỉ đạo điều hành từ mệnh lệnh hành chính sang Chính phủ kiến tạo và phục vụ”, Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra 5 nội dung của khái niệm chính phủ kiến tạo. Thứ nhất, chính phủ kiến tạo chủ động thiết kế chính sách và pháp luật để đất nước ta phát triển, không để rơi vào thế bị động; nhà nước không làm thay thị trường, cái gì làm tốt thì để nhân dân và xã hội làm. Thứ hai, chính phủ kiến tạo phải kiến thiết được môi trường kinh doanh thuận lợi. Thứ ba, chính phủ kiến tạo phải nâng cao chất lượng an sinh xã hội để phục vụ người dân tốt nhất,

trước hết là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa. Thứ tư, chính phủ kiến tạo phải là chính phủ hành động, nói đi đôi với làm, đề cao trách nhiệm cá nhân, kỷ luật, kỷ cương và đặc biệt phải thay ngay những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu. Thứ năm, chính phủ kiến tạo khác với chính phủ quản lý điều hành ở chỗ, chính phủ kiến tạo chủ động hơn về thể chế, chính sách pháp luật, tạo môi trường thuận lợi hơn cho đầu tư phát triển; còn chính phủ điều hành chỉ điều hành trên khung khổ pháp luật đã có [9].
Như vậy, chính phủ kiến tạo được hiểu là một chính phủ liêm chính, hành động vì lợi ích quốc gia dân tộc và nhân dân; lấy pháp quyền làm nền tảng; lấy văn hóa, đạo đức công vụ làm thước đo; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa chính phủ, doanh nghiệp và người dân; lấy sự phát triển đất nước làm tiêu chí để đánh giá kết quả hoạt động của chính phủ ở từng thời điểm, trên từng lĩnh vực và xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.


3. Tác động của cách mạng công nghiệp
4.0 đến việc xây dựng chính phủ kiến tạo

Cuộc CMCN 4.0 tạo ra những thay đổi sâu sắc chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Trong bối cảnh đó, chính phủ phải thay đổi nền hành chính quản trị; dự đoán được thách thức để ứng phó; tích cực chủ động để đón nhận cơ hội; tạo lập được thể chế cho phát triển bền vững; cải thiện và nâng cao sức cạnh tranh, hấp dẫn của môi trường kinh doanh; khuyến khích sáng tạo; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội và quốc gia; phát huy tinh thần khởi nghiệp; tạo động lực và xung lực mới.
Cuộc CMCN 4.0 đem đến những cơ hội và đặt ra những thách thức to lớn trong việc xây dựng chính phủ kiến tạo. Những đột



phá công nghệ gần đây, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), đang mở ra những mô hình mới như: quản trị điện tử, quản trị số và quản trị thông minh. Đây cũng là cơ hội để kiến tạo một môi trường quản trị quốc gia phù hợp và hiện đại, giúp các nỗ lực cải cách thể chế kinh tế có thể tiến xa hơn, bắt kịp với chuẩn mực thế giới. Ở Việt Nam, ngày 04/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 16/CT- TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0. Chỉ thị khẳng định, cuộc CMCN 4.0 là xu hướng phát triển dựa trên nền tảng số hóa và kết nối, có quy mô tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, làm thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất trong tương lai, mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời cũng đem đến thách thức đối với quá trình phát triển [17].

4. Thực trạng xây dựng chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay

Trong hai năm qua, Chính phủ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực xây dựng nền móng cho phát triển; tôn trọng quy luật kinh tế thị trường, tôn trọng kinh tế tư nhân, hòa nhập nhanh với thế giới; chỉ đạo linh hoạt và toàn diện tiến trình cải cách; ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến cải cách hành chính, nhất là về công tác xây dựng pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thủ tướng Chính phủ chủ trì nhiều cuộc đối thoại với doanh nghiệp và người dân, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, các sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức. Nhờ đó, nền hành chính được cải cách, hoàn thiện thêm một bước, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao; hội nhập quốc tế

sâu hơn; tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã giảm mạnh so với trước. Trong số văn bản còn nợ đọng, không có văn bản nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ; công tác cải cách thủ tục hành chính được các bộ, ngành quan tâm đẩy mạnh.
Trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 7/11/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp, chuyên gia quốc tế đến và cùng Việt Nam xây dựng một môi trường kinh doanh an toàn, thuận lợi và minh bạch hướng theo những chuẩn mực hàng đầu của ASEAN, APEC và thế giới. Ông khẳng định rằng, hơn 30 năm đổi mới vừa qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đáng tự hào, được quốc tế đánh giá cao; không chỉ là quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong nhiều năm qua, mà còn là đối tác kinh doanh tin cậy, đầy triển vọng trong cộng đồng doanh nghiệp và quốc tế. Việt Nam đã tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; đã ký kết tham gia 12 hiệp định thương mại tự do; đang đàm phán 4 hiệp định mới, với 18 đối tác thuộc các nền kinh tế của APEC; tiếp tục thực hiện mục tiêu duy trì ổn định vĩ mô vững chắc, cải cách thể chế, chính sách pháp luật, phát triển bền vững, chú trọng tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân. Những việc làm đó chứng tỏ Việt Nam đang quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo.
Tuy nhiên,  bên  cạnh  những kết  quả đó,
công tác cải cách hành chính vẫn còn một số hạn chế như: việc triển khai nhiều nội dung cải cách còn chưa quyết liệt, đồng bộ; chất lượng văn bản quy phạm pháp luật một số lĩnh vực còn hạn chế; thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức bộ máy nhiều nơi còn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả; việc sắp xếp,
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tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn, vướng mắc, chưa đạt yêu cầu đề ra; việc triển khai xây dựng chính phủ điện tử còn chậm, chưa đạt kết quả cao; ý thức phục vụ người dân theo tinh thần công bộc của một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế; tổ chức bộ máy còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; công sở phát triển chưa theo quy hoạch dài hạn, chạy theo hình thức, tốn kém; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, chưa hoàn thiện; luật ban hành còn phải chờ nghị định để triển khai; nghị định ban hành còn phải chờ thông tư để thực hiện; công tác dự báo, định hướng chưa tốt. Những hạn chế này chứng tỏ rằng Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm để đạt mục tiêu xây dựng chính phủ kiến tạo. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên trong việc xây dựng kiến tạo là do sức ỳ của bộ máy hành chính các cấp, là do tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên chuyển, dưới chưa chuyển”, là do sự yếu kém về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức của một bộ phận công chức.


5. Giải pháp xây dựng chính phủ kiến tạo
ở Việt Nam hiện nay

Thứ nhất, kết hợp xây dựng chính phủ kiến tạo với việc đổi mới các bộ phận khác của nhà nước. Để hình thành chính phủ kiến tạo, Nhà nước phải có sự vận hành một cách đồng bộ cả ba bộ phận: lập pháp, tư pháp và hành pháp. Ba bộ phần này cần được xây dựng và vận hành theo tinh thần “kiến tạo”. Điều đó có nghĩa rằng không chỉ Chính phủ mà cả Nhà nước cũng phải xây dựng theo tinh thần “kiến tạo”.
Thứ hai, xây dựng một bộ máy hành chính gọn nhẹ, hiệu quả, trong sạch, minh bạch. Bộ máy hành chính gọn nhẹ hiệu quả, trong sạch, minh bạch, vừa là mục tiêu xây

dựng của chính phủ kiến tạo vừa là động lực để xây dựng chính phủ kiến tạo. Bộ máy đó phải luôn tự đổi mới, tự hoàn thiện, sáng tạo, tiến đến hiện đại. Để xây dựng bộ máy như vậy, Chính phủ cần tập trung hoàn thiện thể chế; rà soát toàn bộ cơ chế chính sách; xây dựng hành lang pháp lý; xóa bỏ rào cản; tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; cải thiện môi trường; chuyển mạnh từ quản lý, điều hành sang phục vụ. Xét về lý thuyết, Nhà nước Việt Nam là của dân, do dân và vì dân; mục tiêu và hoạt động của Nhà nước Việt Nam là nhằm phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, cho nhân dân và vì nhân dân. Hiến pháp và luật pháp cũng khẳng định quyền làm chủ của người dân đối với mọi cơ quan tổ chức nhà nước. Tuy nhiên, một số công chức nhà nước tự biến mình thành người chủ của dân, biến dân thành đầy tớ của mình, từ đó mắc bệnh quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu đối với nhân dân. Vì vậy, đội ngũ cán bộ công chức từ Trung ương đến địa phương phải thay đổi cách quản lý nhà nước, lấy lại niềm tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền.
Thứ ba, cần coi trọng hơn nữa đối với người hiền tài. Hiền tài là nguyên khí quốc gia. “Không biết người tài, biết người tài mà không dùng, dùng người tài mà không tin”, đó là ba điều tối kỵ đối với người đứng đầu nhà nước. Ở những quốc gia phát triển trong khu vực (như Singapore hay Hàn Quốc) người đứng đầu “khóc trước số phận của dân tộc” [10]. Nhiều nhà lãnh đạo đã khiến cả một dân tộc phải cảm kích trước tâm huyết cũng như tầm nhìn của họ. Trong khi đó, ở Việt Nam, nhiều cán bộ được bổ nhiệm vẫn ở mức trung bình, thậm chí kém cả về tài lẫn về đức. Ở nhiều nơi, có tình trạng cả họ làm quan, một tình trạng không thể chấp nhận, trong khi quy trình bổ nhiệm lãnh đạo “vẫn được tuân thủ” “vẫn đúng quy trình”. Điều đó chứng tỏ rằng quy trình



bổ nhiệm lãnh đạo chưa phù hợp. Chính phủ cần phải đổi mới cách đào tạo, bồi dưỡng người hiền tài.
Thứ tư, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ với doanh nghiệp và người  dân. Tại Đại hội X, Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên đã khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Sự nghiệp đổi mới không thể tách rời vai trò  to  lớn  của  doanh  nghiệp  tư nhân. Vì vậy, Chính phủ cần tiếp tục khuyến khích phát triển các tập đoàn tư nhân lớn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài vào làm ăn ở thị trường Việt Nam, khuyến khích tinh thần cạnh tranh lành mạnh và công bằng giữa các loại  hình doanh nghiệp và các thành phần kinh tế; cần để tư nhân làm những việc tư nhân có thể làm; tạo môi trường tốt cho sự phát triển của mọi thành phần kinh tế; đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế; nắm bắt nhu cầu của tất cả các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thông qua các cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

6. Kết luận

Trước bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, việc xây dựng chính phủ kiến tạo là một trong những chiến lược quan trọng ở Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong việc cải cách hoạt động quản lý của mình. Tuy nhiên, một chính phủ kiến tạo vẫn chưa thực sự hình thành. Để xây dựng được một chính phủ kiến tạo, Việt Nam cần phải có nhận thức rõ ràng hơn về tiêu chí của chính phủ kiến tạo, có quyết tâm và kế hoạch cụ thể trong việc xây dựng chính phủ kiến tạo.
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